
TT Lớp Tiết
Tuần 29

(11-17/5/2020)

Tuần 30
(18-24/5/2020)

Tuần 31
(25-31/5/2020)

Tuần 32
(01-7/6/2020)

Tuần 33
(8-14/6/2020)

Tuần 34
(15-21/6/2020)

1 Hóa(T.Dung) Toán(T.B.Thọ) Văn(T.TThọ) AV(T.Hải) Toán(T.B.Thọ) Hóa(T.Dung)

2 Hóa(T.Dung) Toán(T.B.Thọ) Văn(T.TThọ) AV(T.Hải) Toán(T.B.Thọ) Hóa(T.Dung)

3 Sinh(C.Tuyết) Lý(C.Thủy) Hóa(T.Dung) Lý(T.Thiên) Sinh(C.Tuyết) Lý(T.Thiên)

4 Sinh(C.Tuyết) Lý(C.Thủy) Hóa(T.Dung) Lý(T.Thiên) Sinh(C.Tuyết) Lý(T.Thiên)

1 Sinh(C.Thoa) Toán(T.C.Huê) Văn(T.Thái) Lý(C.Thủy) Toán(T.C.Huê) Lý(C.Oanh)

2 Sinh(C.Thoa) Toán(T.C.Huê) Văn(T.Thái) Lý(C.Thủy) Toán(T.C.Huê) Lý(C.Oanh)

3 Hóa(T.Vân) Lý(C.Oanh) Hóa(T.Vân) AV(C.Hiệp) Sinh(C.Thoa) Hóa(T.Vân)

4 Hóa(T.Vân) Lý(C.Oanh) Hóa(T.Vân) AV(C.Hiệp) Sinh(C.Thoa) Hóa(T.Vân)

1 Địa(C.N.Anh) AV(C.Hà) Địa(C.N.Anh) Văn(T.TThọ) Địa(C.N.Anh) Toán(T.B.Thọ)

2 Địa(C.N.Anh) AV(C.Hà) Địa(C.N.Anh) Văn(T.TThọ) Địa(C.N.Anh) Toán(T.B.Thọ)

3 Sử(T.Nam) GDCD(T.Nam) Sử(T.Nam) GDCD(T.Nam) Sử(T.Nam) AV(C.Hà)

4 Sử(T.Nam) GDCD(T.Nam) Sử(T.Nam) GDCD(T.Nam) Sử(T.Nam) AV(C.Hà)

1 Sử(C.Yến) GDCD(C.Yến) Sử(C.Yến) Văn(T.Thái) Sử(C.Yến) Toán(T.C.Huê)

2 Sử(C.Yến) GDCD(C.Yến) Sử(C.Yến) Văn(T.Thái) Sử(C.Yến) Toán(T.C.Huê)

3 Địa(C.N.Anh) AV(C.Hiệp) Địa(C.N.Anh) GDCD(C.Yến) Địa(C.N.Anh) AV(C.Hiệp)

4 Địa(C.N.Anh) AV(C.Hiệp) Địa(C.N.Anh) GDCD(C.Yến) Địa(C.N.Anh) AV(C.Hiệp)

STT MÔN TN1 TN2 XH1 XH2

1 Toán 4 4 2 2

2 Văn 2 2 2 2

3 Anh 2 2 4 4

4 Lý 6 6 0 0

5 Hóa 6 6 0 0

6 Sinh 4 4 0 0

7 Sử 0 0 6 6

8 Địa 0 0 6 6

9 GDCD 0 0 4 4

24 24 24 24
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TRƯỜNG THPT HOÀI ÂN
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(Lịch học cố định thứ 6 hằng tuần)

2 TN2

3 XH1
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